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	MẠCH KIẾN THỨC, 
KĨ NĂNG
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TNKQ
	TL

	1
	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	Số câu
	5
	1
	3
	1
	
	2
	8
	4

	
	
	Câu số
	1,2,3,4,7
	9
	5,6,8
	10
	
	11,12
	1,2,3,4,
5,6,7,8
	9,10
11,12

	
	
	Số điểm
	2,5
	1,0
	1,5
	2,0
	
	3,0
	4,0
	6,0

	TỔNG
	Số câu
	5
	1
	3
	1
	
	2
	8
	4

	
	Số điểm
	2,5
	1,0
	1,5
	2,0
	
	3,0
	4,0
	6,0
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	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1.  Hình tròn có đường kính là 10 cm, thì bán kính của nó là:
	A. 5 cm 
	B. 10 cm 
	C. 20 cm 
	D. 15 cm 


Câu 2. Em hãy cho biết đường cao của hình thang MNPQ là cạnh nào?
	M
Q 
P 
H
N

	A. Cạnh MN          C. Cạnh QP

	
	B. Cạnh MP            D. Cạnh MH

	
	

	
	


Câu 3. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khai triển của hình hộp chữ nhật?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Hình 1
	
	B. Hình 2
	
	C. Hình 3
	
	D. Hình 4


Câu 4. Trong các hình tam giác dưới đây, hình nào có diện tích 18 cm2 ?4 cm
9 cm

	A5 cm
4 cm

	B11 cm
9 cm

	C
	D8 cm
12 cm



Câu 5. Nếu bán kính một hình tròn là 4 cm, thì diện tích của hình tròn đó là:
	A. 50.24 cm² 
	B. 25.12 cm² 
	C. 12.56 cm² 
	D. 16.00 cm² 


Câu 6. Thể tích hình lập phương có chiều dài cạnh là 4 cm là:
	A. 64 cm³
	B. 16 cm³ 
	C. 8 cm³ 
	D. 4 cm³ 


Câu 7. Số đo “Ba mươi bảy phẩy năm đề-xi-mét khối” được viết là:
	A. 37,05 dm2
	B. 37,5 dm3
	C. 37,05 dm3
	D. 30,75 dm3


Câu 8. Giá trị của  2,75 + 4 : 2  là:
	A. 3,375
	B. 4,75
	C. 33,75
	D. 475


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	5 m3 = ………. dm3
	2,3 m3 = …………… cm3

	17 000 cm3 = ……… dm3 = ………. l
	3 500 dm3 = …………… m3


Câu 10.  Tính:
	a) 3 giờ 18 phút + 5 giờ 22 phút
…………………………
…………………………
	b) 8 giờ 55 phút – 5 giờ 35 phút
……………………………
……………………………

	c) 2 giờ 35 phút × 5
…………………………
…………………………
	d) 24 giờ 36 phút : 3
……………………………
……………………………


Câu 11. Hình tròn tâm O có bán kính 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC. Biết diện tích hình tam giác chiếm 40% diện tích hình tròn.
Bài giảiO
A 
C  
B  

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 12. Phòng học lớp 5A dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Cô muốn quét sơn tường phía trong căn phòng và trần nhà lại cho sạch đẹp. Biết tổng diện tích các cánh cửa sổ và cửa chính là 18 m2. Cô nhờ các bạn học sinh lớp 5A tính diện tích tường mặt trong căn phòng cần quét sơn  . 
Bài giải
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